DANH SÁCH SỐ THỨ TỰ CĐCS
(Kèm theo Hướng dẫn số 09/KH-CĐN thị xã ngày 16/2/2017)

	SỐ 

THỨ TỰ
	TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	GHI CHÚ

	1
	Cơ quan Phòng GD&ĐT
	  

	2
	 THCS Cẩm La
	

	3
	 THCS Cộng Hoà
	

	4
	THCS Đông Mai
	

	5
	THCS Hà An
	

	6
	THCS Hiệp Hoà
	

	7
	 THCS Hoàng Tân
	

	8
	THCS Lê Quý Đôn
	

	9
	 THCS Liên Hoà
	

	10
	THCS Liên Vị
	

	11
	THCS Minh Thành
	

	12
	THCS Nam Hoà
	

	13
	THCS Phong Cốc
	

	14
	THCS Phong Hải
	

	15
	THCS Sông Khoai
	

	16
	THCS Tân An
	

	17
	THCS Tiền An
	

	18
	 TH và THCS Tiền Phong
	

	19
	THCS Trần Hưng Đạo
	

	20
	THCS Yên Hải
	

	21
	 TH Cẩm La
	

	22
	TH Đông Mai
	

	23
	TH Hà An
	

	24
	TH Hiệp Hoà
	

	25
	 TH Hoàng Tân
	

	26
	 TH Liên Hoà
	

	27
	TH Liên Vị
	

	28
	TH Nam Hoà
	

	29
	TH Ngô Quyền
	

	30
	TH Nguyễn Bình
	

	31
	TH Nguyễn Văn Thuần
	

	32
	TH Minh Thành
	

	33
	TH Phong Cốc
	

	34
	TH Phong Hải
	


	35
	TH Sông Khoai 1
	

	36
	TH Sông Khoai 2
	

	37
	TH Tân An
	

	38
	TH Tiền An
	

	39
	TH Yên Giang
	

	40
	TH Yên Hải
	

	41
	 Mầm non Cẩm La
	

	42
	Mầm non Cộng Hòa
	

	43
	Mầm non Đông Mai
	

	44
	Mầm non Hà An
	

	45
	Mầm non Hiệp Hoà
	

	46
	Mầm non Hoa Hồng
	

	47
	 Mầm non Hoàng Tân
	

	48
	 Mầm non Liên Hoà
	

	49
	Mầm non Liên Vị
	

	50
	Mầm non Nam Hoà
	

	51
	Mầm non Minh Thành
	

	52
	Mầm non Phong Cốc
	

	53
	Mầm non Phong Hải
	

	54
	Mầm non Sông Khoai
	

	55
	Mầm non Tân An
	

	56
	Mầm non Tiền An
	

	57
	Mầm non Tiền Phong
	

	58
	Mầm non Yên Giang
	

	 59
	Mầm non Yên Hải
	

	
	
	


Ghi chú: Dùng số thứ tự của đơn vị mình điền vào sau ID của thị xã Quảng Yên và trước tên file ảnh theo danh sách tên cá nhân của từng CĐCS như trong Hướng dẫn
